
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỤC TRỒNG TRỌT  

VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /TTTV- HTQT 

V/v vùng trồng 

xuất khẩu sang Trung Quốc 
 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2026 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai 

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TTTV) nhận được phê duyệt mã số sầu 

riêng cho vùng trồng của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC). Để việc xuất 

khẩu trái cây sang Trung Quốc được thuận lợi, bền vững và không ảnh hưởng đến 

uy tín trái cây xuất khẩu từ Việt Nam, Cục TTTV đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi 

trường vật tỉnh Lâm Đồng thực hiện một số nội dung sau:   

1. Thông báo bằng văn bản cho các vùng trồng có mã số đã được GACC 

phê duyệt thực hiện công tác quản lý, giám sát theo quy định (Danh sách tại Phụ 

lục của công văn này). 

2. Hướng dẫn các đơn vị đã có mã số được phê duyệt tuân thủ đúng các quy 

định của Việt Nam và nước nhập khẩu, yêu cầu cơ sở thực hiện kiểm tra lô hàng 

trước khi xuất khẩu để đảm bảo không nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật 

(KDTV) mà Trung Quốc quan tâm và tuân thủ các yêu cầu kiểm dịch và an toàn 

thực phẩm. 

3. Tuân thủ nghiệm túc các quy định tại Nghị định số 38/2026/NĐ-CP và 

yêu cầu của nước nhập khẩu.  

Vậy, Cục TTTV thông báo để Sở Nông nghiệp và Môi trường vật tỉnh Gia 

Lai biết và thực hiện. Trong quá  trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề 

nghị báo cáo ngay về Cục TTTV  để kịp thời giải quyết./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Chi Cục TTTV Gia Lai; 

- Phòng KDTV; 

- Các Chi cục KDTV vùng; 

- Lưu VT, HTQT (L). 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 
 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương 



PHỤ LỤC  

Danh sách vùng trồng đã được GACC cấp mã số 

(Kèm theo công văn số           /TTTV-HTQT ngày        tháng        năm 2026) 

STT Tên tiếng Việt 
Tên đã được 

GACC phê duyệt 

Địa chỉ 

(tiếng việt) 

Địa chỉ 

(Tiếng anh) 

Mã số do 

nước nhập 

khẩu cấp1  

Mã số vùng 

trồng xuất 

khẩu 

Diện tích 

(ha) 
Người đại diện 

Thị 

trường 

1.  
Sầu riêng Hàm 

Rồng 1 
Durian Ham Rong 1 

Xã Ia Phìn, huyện 

Chư Prông, tỉnh Gia 

Lai 

Ia Phin Commune, Chu 

Prong District, Gia Lai 

Province 

VN - GLOR 

- 0252 
RD.GLOR-0264 32,62 Nguyễn An 

Trung 

Quốc 

2.  
Sầu riêng Hàm 

Rồng 2 
Durian Ham Rong 2 

Xã Ia Phìn, huyện 

Chư Prông, tỉnh Gia 

Lai 

Ia Phin Commune, Chu 

Prong District, Gia Lai 

Province 

VN - GLOR 

- 0253 
RD.GLOR-0265 38.42 Nguyễn An 

Trung 

Quốc 

3.  
Sầu riêng Hàm 

Rồng 4 
Durian Ham Rong 4 

Xã Ia Phìn, huyện 

Chư Prông, tỉnh Gia 

Lai 

Ia Phin Commune, Chu 

Prong District, Gia Lai 

Province 

VN - GLOR 

- 0254 
RD.GLOR-0266 36,54 Nguyễn An 

Trung 

Quốc 

4.  
SVGLSR109's 

Orchard 

SVGLSR109's 

Orchard 

Xã Ia Blang, huyện 

Chư Sê, tỉnh Gia Lai 

Ia Blang Commune, 

Chu Se District, Gia 

Lai Province 

VN - GLOR 

- 0255 
RD.GLOR-0267 31,50 Bùi Quý Giỏi 

Trung 

Quốc 

5.  
SVGLSR110's 

Orchard 

SVGLSR110's 

Orchard 

Xã Ia Blang , huyện 

Chư Sê, tỉnh Gia Lai 

Ia Blang Commune, 

Chu Se District, Gia 

Lai Province 

VN - GLOR 

- 0256 
RD.GLOR-0268 20,80 

Công ty TNHH MTV 

Hương Dương Gia Lai 

Bùi Quý Giỏi 

Trung 

Quốc 

6.  Sầu riêng HD 20 Durian HD 20 
Xã Gào, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai 

Gao Commune, Pleiku 

City, Gia Lai Province 

VN - GLOR 

- 0257 
RD.GLOR-0269 15,5 Mai Hải Dương 

Trung 

Quốc 

7.  Sầu riêng TĐP1 Durian TĐP1 

xã Nghĩa Hưng , 

huyện Chư Păh, tỉnh 

Gia Lai 

Nghia Hung commune, 

Chu Pah district, Gia 

Lai province 

VN - GLOR 

- 0260 
RD.GLOR-0272 14,4 

Công ty Cổ phần Tân 

Đồng Phú 

Phạm Văn Tuấn 

Trung 

Quốc 

                                           
1 Mã số này dùng để in trên bao bì sản phẩm khi thực hiện xuất khẩu 

 



STT Tên tiếng Việt 
Tên đã được 

GACC phê duyệt 

Địa chỉ 

(tiếng việt) 

Địa chỉ 

(Tiếng anh) 

Mã số do 

nước nhập 

khẩu cấp1  

Mã số vùng 

trồng xuất 

khẩu 

Diện tích 

(ha) 
Người đại diện 

Thị 

trường 

8.  
Sầu riêng Việt 

Phúc 1 
Durian Viet Phuc 1 

Xã Phú Hòa, huyện 

Chư Păh, tỉnh Gia Lai 

Phu Hoa Commune, 

Chu Pah District, Gia 

Lai Province 

VN - GLOR 

- 0265 
RD.GLOR-0277 11,43 

Nguyễn Thị Lan 

Hương 

Trung 

Quốc 

9.  
Sầu riêng Việt 

Phúc 2 
Durian Viet Phuc 2 

Xã Phú Hòa, huyện 

Chư Păh, tỉnh Gia Lai 

Phu Hoa Commune, 

Chu Pah District, Gia 

Lai Province 

VN - GLOR 

- 0266 
RD.GLOR-0278 13,57 

Nguyễn Thị Lan 

Hương 

Trung 

Quốc 

10.  TAMBA-SR005 TAMBA – SR005 

xã Nghĩa Hưng , 

huyện Chư Păh, tỉnh 

Gia Lai 

Nghia Hung commune, 

Chu Pah district, Gia 

Lai province 

VN - GLOR 

- 0267 
RD.GLOR-0302 25 

Công ty TNHH sản 

xuất và dịch vụ Tam 

Ba 

Lưu Văn Thọ 

Trung 

Quốc 

11.  
Sầu riêng 

Tropivina 01 
Durian Tropivina 01 

Xã Ia Lang, huyện 

Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 

Ia Lang Commune, 

Duc Co District, Gia 

Lai Province 

VN - GLOR 

- 0269 
RD.GLOR-0403 39,50 Trần Danh Hạnh 

Trung 

Quốc 

12.  
Sầu riêng 

Tropivina 02 
Durian Tropivina 02 

Xã Ia Dom ,huyện 

Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 

Ia Dom Commune, Duc 

Co District, Gia Lai 

Province 

VN - GLOR 

- 0270 
RD.GLOR-0405 29,70 Trần Danh Hạnh 

Trung 

Quốc 

13.  
Sầu riêng 

Tropivina 03 
Durian Tropivina 03 

Xã Ia Krel, huyện 

Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 

Ia Krel Commune, Duc 

Co District, Gia Lai 

Province 

VN - GLOR 

- 0271 
RD.GLOR-0405 39,50 Trần Danh Hạnh 

Trung 

Quốc 
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